KẾ HOẠCH CHỦ ĐỂ THỰC VẬT-– LỚP 3 TUỔI C1
Những bông hoa xinh (từ 3/3 - 8/3/2025)
Giáo viên dạy: Đỗ Thị Hường
	THỨ
	HOẠT ĐỘNG HỌC
	HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
	HOẠT ĐỘNG CHIỀU

	Thứ 2
	Lĩnh vực thể chất
Bò chui qua cổng
	
	- Đọc đồng dao: mười ngón tay ngoan

	Thứ 3
	Lĩnh vực nhận thức
Khám phá hoa hồng, hoa cúc
	
	- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ.
- Ôn luyện khám phá hoa
- Đọc đồng dao ù à ù ập
- Chơi lắp ghép.

	Thứ 4
	Lĩnh vực ngôn ngữ
Thơ: Hồ sen
	- Quan sát: Hoa cúc (sử dụng phần mềm kính núp trên điện thoại)
- TCVĐ: Nộn cầu vòng
- Chơi tự chọn:
 +  Khu chơi với cát: xây lâu đài cát, in hình trên cát 
+ Khu thể chất: thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, túi cát, nắp ghép, lego
+ Bé thông minh: chơi bảng chơi cân bằng, tìm cặp, khối gỗ.. Chăm sóc cây
	- Ôn thơ: Hồ sen
- Vận động tự do các bài hát đã học.


	Thứ 5
	Lĩnh vực thẩm mĩ
Làm tranh hoa từ các nguyên liệu


	
	 - Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ.
 - Ôn xé dán hoa
- Chơi tự do nhẹ nhàng các góc chơi sách, truyện.

	Thứ 6
	Lĩnh vực thẩm mĩ
Hát: Bông hoa mừng cô
Nghe: Hoa trong vườn.
TC: Gõ theo tiết tấu.

	- Quan sát: Hoa bỏng
- TCVĐ: Chim bay cò bay.
- Chơi tự chọn:
 +  Khu chơi với cát: xây lâu đài cát, in hình trên cát 
+ Khu thể chất: thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, túi cát, nắp ghép, lego
+ Bé thông minh: chơi bảng chơi cân bằng, tìm cặp, khối gỗ.. Chăm sóc cây
	– Tổ chức chương trình “Giọng ca nhí” (hát các bài hát đã học trong chủ đề). 
- Nêu gương bé ngoan.
- Làm vệ sinh lớp học: lau giá, sắp xếp đồ chơi. 

	Thứ 7
	Lĩnh vực ngôn ngữ
Ôn luyện thơ: Hồ sen
	
	- Ôn luyện: xếp hình hoa
- Chơi tự do góc công nghệ

















KẾ HOẠCH CHỦ ĐỂ THỰC VẬT-– LỚP 3 TUỔI C2
Chủ đề: Bé biết rau gì? (03/3 - 08/3/2025)
Giáo viên dạy: Đinh THị NGhiêm
	THỨ
	HOẠT ĐỘNG HỌC
	HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
	HOẠT ĐỘNG CHIỀU

	Thứ 2
	Lĩnh vực thể chất
VĐT: Cài, đóng cúc bấm
	
	- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ. 
- Xem video tìm hiểu về các loại rau quanh bé 
- Làm quen với bài đồng dao về các loại rau
https://mnbode.longbien.
edu.vn/dong-dao-cho-be/dong-dao-ho-rau/ctmb/9410/154666
- Chơi nhẹ nhàng góc chơi trẻ thích, chơi lắp ghép.

	Thứ 3
	Lĩnh vực TCKNXH
Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3  
	
	- Ôn luyện so sánh 2 đối tượng cao hơn, thấp hơn qua chơi trò chơi: Ai cao hơn
- Xem video "dạy bé so sánh chiều cao hai đối tượng" 
https://www.youtube.com/watch?v=jvyDEeMTHXg
- Chơi lắp ghép.

	Thứ 4
	Lĩnh vực thẩm mĩ
Múa: Lá xanh
Nghe: Hoa trong vườn
TC: Gõ theo tiết tấu
	- Quan sát: cây cối trên sân trường so sánh hai đối tượng về kích thước (cao hơn - thấp hơn)
- TCVĐ: Kéo co
- Chơi tự do: 
+ Đồ chơi trên sân trường
+ Khu vận động tinh
	- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ. 
- Đọc truyện trẻ nghe: Cây rau của Thỏ Út
- Chơi trò chơi "Gà trong vườn rau"
- Chơi lắp ghép.


	Thứ 5
	Lĩnh vực ngôn ngữ 
Dạy trẻ kể lại chuyện:
Chú đỗ con 
	
	- Ôn luyện kể lại truyện Chú đỗ con
- Củng cố ôn luyện các nội dung qua các link bài học trong tháng của trung tâm ngoại ngữ.
- Vẽ theo ý thích
- Chơi nhẹ nhàng góc kỹ thuật, công nghệ.


	Thứ 6
	Lĩnh vực nhận thức
So sánh cao thấp
 

	- Thực hành cách chăm sóc vườn rau: nhổ cỏ, nhặt lá, tưới nước 
- TCVĐ: Kéo co
- Chơi tự do: 
+ Đồ chơi trên sân trường

	- Xem video "Bỏ rác đúng nơi quy định"
https://www.youtube.
com/watch?v=2sGpJgi6tBs
- Chương trình "Bé yêu âm nhạc" (Ôn các bài hát, vận động, múa đã học trong chủ đề)
- Chơi trò chơi: Ai nhanh hơn (Ôn luyện so sánh cao thấp)
- Nêu gương bé ngoan.

	Thứ 7
	Lĩnh vực thẩm mĩ
Ôn múa: Lá xanh
	
	- Cùng cô lau dọn đồ dùng đồ chơi, sắp xếp trang trí môi trường theo chủ đề mới.












KẾ HOẠCH CHỦ ĐỂ THỰC VẬT-– LỚP 3 TUỔI C3
Bé yêu cây xanh (từ 3/3 - 8/3/2025)
Giáo viên dạy: Hoàng Thị Oanh
	THỨ
	HOẠT ĐỘNG HỌC
	HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
	HOẠT ĐỘNG CHIỀU

	Thứ 2
	Lĩnh vực thể chất
Mở, đóng khuy bấm
	Trẻ tham gia học tiếng anh theo thời kháo biểu lịch học nhà trường đã xây dựng.
	- Thực hiện thao tác với các ngón tay:  co, duỗi các ngón tay qua trò chơi: Bàn tay nắm lại, ngón tay nhúc nhích, con chim chích, bóp bóng bay
Trò chuyện cùng trẻ về cách giữ gìn vệ sinh môi trường như vứt rác đúng nơi quy định, không vặt lá, bẻ cành, trồng cây và chăm sóc cây xanh, chơi xong cất dọn đồ chơi gọn gàng

	Thứ 3
	Lĩnh vực nhận thức
So sánh cao hơn thấp hơn
	
	- Xem phim Tôi yêu Việt Nam. Một nhân vật mới xuất hiện 
Trò chuyện xem vi deo về quá trình phát triển của cây
- Chơi lắp ghép.

	Thứ 4
	Lĩnh vực ngôn ngữ
Dạy trẻ kể lại chuyện:
Chú đỗ con
	Quan sát trò chuyện sử dụng các giác quan, phần mềm đo cây để đo chiều cao của thân cây, quan sát cây xanh
 - TCVĐ: Nu na nu nống
Thực hành chăm sóc cây  xanh, cây ăn quả trên sân trường tưới nước cho cây, xới đất xung quanh gốc cây.
- Tìm cành cây, gáo dừa để  gõ phách tạo ra âm thanh, tìm lá chuối, lá mít ở vườn trường để làm kèn thổi
- Chơi tự do: Khu thiên nhiên, khu chơi với nước, khu thể chất, góc nghệ thuật, góc kĩ thuật
	- Trò chuyện xem tranh ảnh cây cối không được tưới nước thì cây sẽ như thế nào?
. Quan sát trò chuyện đồ dùng đồ chơi cái nào cao hơn, cái nào thấp hơn. Ôn luyện so sánh 2 đối tượng cao hơn, thấp hơn
Làm quen câu chuyện: Chú đỗ con.
Trò chuyện, về ý nghĩa,  xem vi deo các hoạt động trong ngày 8/3. Qua đó trẻ thể hiện tình cảm của mình với cô giáo với các bạn gái trong ngày 8/3

	Thứ 5
	Lĩnh vực TCKNXH
Tình cảm của bé với cô trong ngày 8/3.
	
	 - Trò chuyện quyền của trẻ được  tham gia vào các hoạt động, trach nhiệm của trẻ khi thực hiện quyền, thực hành tham gia các hoạt động. Chơi trò chơi tập thể: Vòng tròn ý kiến (Trẻ ngồi thành vòng tròn, lần lượt đưa ra ý kiến hoặc ý tưởng của mình về một chủ đề (ví dụ: "Con muốn lớp học vui hơn bằng cách nào. Giờ hoạt động ngoài trời con thích chơi ở khu vực nào")

	Thứ 6
	Lĩnh vực thẩm mĩ
Dán lá cho cây
	Quan sát trò chuyện sử dụng các giác quan, phần mềm đo cây để đo chiều cao của thân cây, quan sát cây xấu
- TCVĐ: Tìm lá cho cây.
- Thực hành dùng phần mềm đo cây trên điện thoại đo cây nào cao, cây nào thấp hơn.
- Thực hành nhặt rác ngoài sân trường, vệ sinh trong lớp học bỏ vào thùng rác, chăm sóc cây xanh
- Chơi tự do: chơi các khu vực chợ quê, khu chơi với cát, câu cá, góc sách truyện âm thanh, góc công nghệ
	 Trẻ tham gia học tiếng anh theo thời kháo biểu lịch học nhà trường đã xây dựng
- Tổ chức chương trình giọng ca nhí: Ôn lại các bài hát đã học trong chủ đề 
- Làm vệ sinh lớp học: lau giá, sắp xếp đồ chơi.
- Nêu gương bé ngoan

	Thứ 7
	Lĩnh vực nhận thức
So sánh cao hơn thấp hơn
	
	- Chơi các trò chơi dân gian





KẾ HOẠCH CHỦ ĐỂ THỰC VẬT-– LỚP 3 TUỔI C4
Bé yêu cây xanh (từ 3/3 - 8/3/2025)
Giáo viên dạy: Đỗ Thị Kim Thoan
	THỨ
	HOẠT ĐỘNG HỌC
	HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
	HOẠT ĐỘNG CHIỀU

	Thứ 2
	Lĩnh vực thẩm mĩ
VĐ múa: Lá xanh
NH: Lý cây bông
TC: Đoán tên bạn hát
	
	- Nghe các bài hát về các loại cây: lá xanh, Vườn cây của ba.
- Làm quen bài hát vận động nhịp: Lý cây xanh
- Chơi đồ chơi góc xây dựng.

	Thứ 3
	Lĩnh vực thể chất
Cài bấm cúc

	
	- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ.
- Làm quen kể lại chuyện: Hoa mào gà
- Thực hành hoạt động trải nghiệm: Pha nước chanh
- Chơi nhẹ nhàng ở góc nấu ăn

	Thứ 4
	Lĩnh vực nhận thức
So sánh cao hơn – thấp hơn
	- Quan sát cây nhãn (Sử dụng phần mềm đo cây, quan sát xem cây nào cao nhất)
- TCVĐ: kéo co
- Chơi tự do: Chơi khu chợ quê, khu chơi với cát, câu cá, góc sách truyện, âm thanh, bé yêu khám phá, góc kỹ thuật.
	- Ôn luyện so sánh 2 đối tượng cao hơn, thấp hơn
- Chơi các trò chơi trong  hoạt động chiều: cướp cờ, kéo co.
- Chơi đồ chơi góc bán hàng.

	Thứ 5
	Lĩnh vực thẩm mĩ
Dán lá cho cây

	
	- Làm quen kể lại chuyện: Hoa mào gà
- Làm quen bài hát: Lý cây xanh
- Chơi đồ chơi góc nghệ thuật.

	Thứ 6
	  Lĩnh vực ngôn ngữ
Kể lại chuyện: Chú đỗ con
	- Quan sát cây bóng mát, ích lợi của cây cao nhiều tán to trong sân trường 
- TCVĐ: Cướp cờ
- Chơi tự do: Khu chơi với nước, khu thể chất, bé yêu nghệ thuật, góc công nghệ.
	- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ.
– Tổ chức chương trình “Giọng ca nhí” (hát các bài hát đã học trong chủ đề). 
- Nêu gương bé ngoan.
- Làm vệ sinh lớp học: lau giá, sắp xếp đồ chơi. 

	Thứ 7
	Lĩnh vực nhận thức
Ôn luyện: So sánh cao hơn – thấp hơn
	- Quan sát cây vú sữa
- TCVĐ: Cướp cờ
- Chơi tự do: Chơi khu chợ quê, khu chơi với cát, câu cá, góc sách truyện, âm thanh, bé yêu khám phá, góc kỹ thuật.
	- Làm quen kể lại chuyện: Hoa mào gà
- Chơi đồ chơi góc kĩ thuật.












[bookmark: _GoBack]KẾ HOẠCH CHỦ ĐỂ THỰC VẬT-– LỚP 3 TUỔI C5
Chủ đề: Bé biết rau gì (từ 3/3 - 8/3/2025)
Giáo viên dạy: Đinh Thị Ngọc
	THỨ
	HOẠT ĐỘNG HỌC
	HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
	HOẠT ĐỘNG CHIỀU

	Thứ 2
	Lĩnh vực thể chất
Bò chui qua cổng. 
	
	- Xem vi deo hình ảnh, trò chuyện về một số loại rau quen thuộc với trẻ, trẻ nói tên, biết được cách chế biến từ các loại rau và lợi ích của việc ăn rau rất cần thiết cho cơ thể ( rau xu hào, bắp cải, mồng tơi, bí xanh, cà rốt…)
Xem phim Tôi yêu Việt Nam: Võ Thuật Thật Là Ngầu, Tuân Thủ Quy Định Tại Sân Bay
https://www.youtube.com/watch?v=LR73XXhM5pU
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép

	Thứ 3
	Lĩnh vực nhận thức
Tách một nhóm có 4 đối tượng thành 2 nhóm nhỏ 
	Trẻ tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ. (9h-9h25)
	- Nghe kể chuyện, vương quốc rau, chú đỗ con
 - Chơi nhẹ nhàng các góc chơi nghệ thuật

	Thứ 4
	Lĩnh vực thẩm mĩ
Vẽ củ cà rốt.

	- Quan sát: Luống rau rền.
- TCVĐ: Trồng nụ trồng cà
- Chơi khu chợ quê; khu chơi với cát, câu cá; khu thể chất; bé yêu nghệ thuật vẽ tự do bằng phấn các loại củ ; góc công nghệ.
- Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời

	- Đọc đồng dao lúa ngô đậu lành
- Rèn kĩ năng xé theo hình vòng tròn thành củ quả
tự do các bài hát đã học.
- Chơi nhẹ nhàng các góc chơi công nghệ

	Thứ 5
	Lĩnh vực ngôn ngữ
Dạy trẻ kể lại chuyện:
Chú đỗ con.
	
	- Trò chơi Vòng tay an toàn
Ai là người đáng tin cậy? Tô  màu trên hình cơ thể minh họa, chỉ ra vùng nào được gọi là vùng riêng tư và cần bảo vệ). 
- Ôn luyện qua các trò chơi: trên phần mềm  PP chuyển củ, quả về rổ
- Cho trẻ kể lại chuyện: Chú đỗ con
- Chơi lắp ghép 


	Thứ 6
	Lĩnh vực thẩm mĩ 
Ca hát: Bông hoa mừng cô
Nghe: Ngày vui 8/3 
TC: Vũ điệu hoá đá.
	- Quan sát: Luống rau cải .
- TCVĐ: Gieo hạt.
- Chơi khu thiên nhiên; khu chơi với cát, câu cá; góc sách truyện, âm thanh; bé yêu khám phá
Trò chuyện, quan sát về cách chăm sóc  cây cối sới đất, nhổ cỏ, bắt xâu, tưới nước cho cây
Thực hành cách chăm sóc   cây cối. 
- Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.

Trẻ tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ. (9h35-10h)
	- Nghe hát bông hoa mừng cô trò chuyện về ngày quốc tế phụ nữ 8-3
Nêu gương bé ngoan.
- Làm vệ sinh lớp học: lau giá, sắp xếp đồ chơi. 

	Thứ 7
	Lĩnh vực nhận thức
Ôn luyện: Tách một nhóm 
có 4 đối tượng thành 2 nhóm 
nhỏ
	
	- chơi đồ chơi






